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NĂM HỌC: 2019 – 2020

MÔN: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề


Câu 1 (NB): Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường diễn ra ở mang 

A. Rùa tai đỏ 
B. Lươn. 
C. Mèo rừng 
D. Chim sâu. 

Câu 2 (NB): Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi cơ quan nào sau đây: 

A. Thân. 
B. Rễ 
C. Lá. 
D. Hoa 

Câu 3 (NB): Ở sinh vật nhân thực, côđon 3'GUA5' mã hóa loại axit amin nào sau đây? 

A. Valin. 
B. Metiônin. 
C. Glixin. 
D. Lizin. 

Câu 4 (NB): Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa NO3- thành N2 ? 

A. Vi khuẩn nitrit hóa. 

B. Vi khuẩn cố định nitơ. 

C. Vi khuẩn nitrat hóa. 
D. Vi khuẩn phản nitrat hóa. 

Câu 5 (NB): Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ các chất dinh dưỡng diễn ra chủ yếu ở 

A. thực quản. 
B. ruột già. 
C. ruột non. 
D. da dày. 

Câu 6 (NB): Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật? 

A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục, không có ở tế bào sinh dưỡng 

B. Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tính trạng thường.
 
C. Trên vùng tương đồng của NST giới tính, gen nằm trên NST × không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y. 

D. Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp NST giới tính XX, cá thể đực có cặp NST giới tính XY. 

Câu 7 (TH): Hệ mạch máu gồm:

I. Máu từ tim.
 II, động mạch.
 III, khoang cơ thể.

IV. tĩnh mạch. 
V. máu về tim.
VI. Mao mạch.

Đường đi của máu ở hệ tuần hoàn hở là 

A. I→II→III→IV→V. 
B. I→II→VI→IV→V. 

C. I→II→IV→III→V. 
D. I→IV→III→I→V . 

Câu 8 (NB): Khi nói về quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Enzim xúc tác cho quá trình phiên mã là ARN polimeraza. 

B. Trong quá trình phiên mã có sự tham gia của ribôxôm. 

C. Trong quá trình phiên mã, phân tử ARN được tổng hợp theo chiều 5’ – 3’. 

D. Quá trình phiên mã diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. 

Câu 9 (TH): Khi nói về quá trình nhân đôi ADN (tái bản ADN) ở tế bào nhân thực, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN polimeraza có vai trò tháo xoắn phân tử ADN. 

B. Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3’ – 5’. 

C. Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim nối ligaza chỉ tác động lên một trong hai mạch đơn mới được tổng hợp từ một phân tử ADN mẹ. 

D. Trong quá trình nhân đôi ADN các mạch mới tổng hợp và hoàn thiện đến đâu thì 2 phân tử ADN con đang tổng hợp sẽ cuộn xoắn đến đó. 

Câu 10 (VD): Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 20% số nuclêôtit loại T. Theo lý thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại X của phân tử này là? 

A. 10% 
B. 30% 
C. 20% 
D. 40%. 

Câu 11 (TH): Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 48. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có số lượng nhiễm sắc thể là 

A. 94 
B. 47 
C. 24. 
D. 49 

Câu 12 (TH): Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. 

B. Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nuclêôtit, 

C. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến. 

D. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở bộ ba 5’XAT3’ ở vùng mã hóa của gen phiên mã của gen sẽ không diễn ra. 

Câu 13 (TH): Một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau: Cho 50g hạt đỗ mới nhú man vì thủy tinh. Nút chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U (ống thủy tinh này nói con thủy tinh với ống nghiệm chứa nước vôi trong) và phễu thủy tinh. Sau 2 giờ, rót nước từ từ từng ít một phễu vào bình chứa hạt. Sau đó quan sát kết quả thí nghiệm.
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Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về thí nghiệm trên?

I. Thí nghiệm trên nhằm phát hiện hô hấp qua sự thải CO2
II. Khi chưa rót nước vào phễu, do hô hấp của hạt, CO2 tích lũy lại trong bình và CO2 nặng hơn không khí nên không thể khuếch tán qua ống và phễu ra môi trường bên ngoài bình.

III. Ở thí nghiệm trên, khi rót nước qua phễu vào bình chứa hạt thì nước sẽ đẩy không khí ra khỏi bình vào ống nghiệm

IV. Nước vôi trong ống nghiệm sẽ bị vẩn đục là do hình thành CaCO3. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 14 (TH): Alen A ở vi khuẩn E. coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit có thể bằng nhau. 

B. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau. 

C. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có trình tự axit amin luôn khác nhau. 

D. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen. 

Câu 15 (NB): Khi nói về đột biến lặp đoạn NST, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sự trao đổi chéo không cân giữa hai crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy ra ở kì đầu của giảm phân I có thể làm phát sinh đột biến lặp đoạn. 

B. Đột biến lặp đoạn luôn có lợi cho thể đột biến. 

C. Đột biến lặp đoạn có thể làm cho 2 alen của 1 gen cùng nằm trên 1 NST. 

D. Đột biến lặp đoạn có thể dẫn đến lặp gen, tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo ra các alen mới. 

Câu 16 (NB): Khi nói về các bệnh di truyền và hội chứng bệnh ở người, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Hội chứng mèo kêu do đột biến lệch bội ở nhiễm sắc thể số 21. 

B. Bệnh PKU là do đột biến trội ở nhiễm sắc thể thường.

 
C. Bệnh hồng cầu hình liềm do đột biến gen làm cho chuỗi β – hemoglobin mất một axit amin.


D. Bệnh máu khó đông do alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X 

Câu 17 (NB): Khi nói về thể đa bội ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt. 

B. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lại xa kèm theo đa bội hóa. 

C. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể lần nguyên nhân đầu tiên của hợp tử. 

D. Thể dị đa bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật. 

Câu 18 (TH): Cho biết các cô đơn mã hóa các axit amin tương ứng như sau: GGG – Gly; XXX – Pro, GXU - Ala, XGA - Arg; UXG – Ser; AGX - Ser. Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn có trình tự các nucleotit là 5’AGXXGAXXXGGG3. Nếu đoạn mạch gốc này mang thông tin mã hóa cho đoạn có 4 axit amin thì trình tự của 4 axit amin đó là 

A. Ser-Ala-Gly-Pro. 
B. Ser-Arg-Pro-Gly. 
C. Gly-Pro-Ser-Arg. 
D. Pro-Gly-Ser-Ala. 

Câu 19 (TH): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lại với cây hoa trắng (P), thu được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn, thu được F2. Tính theo lý thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ 

A. 1/3 
B. 2/3 
C. 3/4 
D. 1/4 

Câu 20 (TH): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ phân li kiểu gen ở đời con là: 1:2:1:1:2:1? 

A. AaBb × AaBb. 
B. Aabb × AAbb. 
C. AaBb × Aabb. 
D. Aabb × aaBb. 

Câu 21 (VD): Một tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp một số lần, cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo thêm 2040 NST đơn. Tất cả các tế bào con được sinh ra sau lần nguyên phân cuối cùng đều giảm phân tạo ra 512 tinh trùng chứa NST giới tính Y.

Theo lí thuyết, số NST trong bộ NST của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là 

A. 2n = 16. 
B. 2n=4. 
C. 2n = 8. 
D. 2n=18. 

Câu 22 (VD): Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Ở loài đậu Hà Lan có tối đa 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 

B. Cho một cây thân thấp, hoa đỏ tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân thấp, hoa trắng chiếm 25%. 

C. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%. 

D. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình. 

Câu 23 (VD): Cho biết các gen nằm trên NST thường, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến và các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời

con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình?

(I)♀ 
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[image: image8.wmf]AB

ab

 × ♂
[image: image9.wmf]Ab

aB


(V) ♀
[image: image10.wmf]Ab

ab

 × ♂
[image: image11.wmf]ab

ab


 (I)♀ 
[image: image12.wmf]AB

Ab

 × ♂
[image: image13.wmf]ab

ab

 

A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 24 (TH): Năm 1909, Coren (Correns) đã tiến hành phép lai thuận nghịch trên cây hoa phấn (Mirabilis jalapa) và thu được kết quả như sau:

	Phép lai thuận
	Phép lai nghịch

	P ♀ Cây lá đốm ( ♂ Cây lá xanh
	P: P ♀ Cây lá xanh ( ♂ Cây lá đốm

	F1: 100% số cây lá đốm
	F1: 100% số cây lá xanh


Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết,

thu được F2 gồm: 

A. 75% số cây lá đốm:25% số cây lá xanh. 
B. 100% số cây lá xanh. 

C. 100% số cây lá đốm. 
D. 50% Số cây lá đốm: 50% số cây lá xanh. 

Câu 25 (NB): Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Pha tối của quang hợp tạo ra NADP và ADP để cung cấp cho pha sáng
 
B. Nếu không xảy ra quang phân li nước thì APG không được chuyển thành AlPG 

C. O2 được sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ H2O và CO2. 

D. Cả thực vật C3, C4 và thực vật CAM đều có chu trình Canvin. 

Câu 26 (TH): Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Ở cá, máu từ buồng tâm thất đến động mạch mang và máu từ tĩnh mạch đến buồng máu giàu CO2.

mạch mạng và máu từ tĩnh mạch đến buồng tâm nhĩ đều là

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch. 

A. 2 
B. 3 
C. 1 
D. 4 

Câu 27 (TH): Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho rằng quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, những phép lai nào sau đây cho đời có cả quả đỏ và cây quả vàng? 

A. Aa × aa và AA × Aa. 
B. Aa × Aa và AA × Aa. 

C. Aa × Aa và Aa × aa. 
D. AA × aa và AA × Aa. 

Câu 28 (VD): Trong quá trình giảm phân của một cơ thể đực có kiểu gen Aa
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eeHH, có 20% số tế bào xảy ra trao đổi chéo dẫn đến hoán vị gen. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai? 

A. Các tế bào sinh giao tử của cơ thể trên giảm phân tạo ra tối đa 8 loại giao tử. 

B. Có 27,5% giao tử mang 3 alen trội. 

C. Nếu 1 tế bào sinh tinh giảm phân có thể tạo ra 4 loại tinh trùng với tỉ lệ 1:1: 1:1. 

D. Có 30% giao tử mang 2 alen trội. 

Câu 29 (VD): Ở một loài gà, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định lông nâu là trội hoàn toàn so với alen a quy định lông trắng. Cho con cái lông trắng lai với con đực lông nâu thuần chủng (P), thu được F1 có 100% con lông nâu. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Tất cả những con lông nâu ở F2 đều là con đực. 

B. Ở F2 có tỉ lệ kiểu gen là 1:1:1:1. 

C. Nếu cho con đực lông nâu F2 giao phối với con cái lông nâu thì ở F3, số con cái lông trắng chiếm tỉ lệ 12,5% 

D. Nếu cho con đực lông nâu F2 giao phối với con cái lông nâu thì ở F3, số con cái lông nâu chiếm tỉ lệ 37,5%. 

Câu 30 (TH): Ở một loài, tính trạng màu hoa do hai gen không alen tương tác với nhau quy định. Nếu trong kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B thì cho kiểu hình hoa vàng; nếu chỉ có một loại alen trội A hoặc B hoặc không có alen trội thì cho kiểu hình hoa trắng. Lai hai cây (P) có hoa trắng thuần chủng với nhau thu được F1 gồm toàn cây hoa vàng. Cho cây F1 lai với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn về hai cặp gen nói trên thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F2 là: 

A. 3 cây hoa vàng :1 cây hoa trắng. 
B. 3 cây hoa trắng:1 cây hoa vàng. 

C. 9 cây hoa trắng :7 cây hoa vàng. 
D. 1 cây hoa trắng:1 cây hoa vàng. 

Câu 31 (VDC): Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 51% cây thân cao, hoa đỏ; 24% cây thân cao, hoa trắng: 24% cây thân thấp, hoa đỏ; 1% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai? 

A. F1 có 1% số cây thân cao, hoa đỏ thuần chủng. 

B. F1 có 4 loại kiểu gen dị hợp quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ. 

C. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 34%. 

D. Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3 

Câu 32 (VDC): Cho một cây lưỡng bội (I) lần lượt giao phấn với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài, thu được kết quả sau:

- Với cây thứ nhất, đời con gồm: 43,75% cây thân cao, quả tròn; 18,75% cây thân thấp, quả bầu dục; 31,25% cây thân cao, quả bầu dục; 6,25% cây thân thấp, quả tròn.

- Với cây thứ hai, đời con gồm: 43,75% cây thân cao, quả tròn; 18,75% cây thân thấp, quả bầu dục; 6,25% cây thân cao, quả bầu dục: 31,25% cây thân thấp, quả tròn.

Cho biết: Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi một gen có 2 alen (A,a). tính trạng hình dạng quả được quy định bởi một gen có hai alen (B và b), các cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Kiểu gen của cây thứ nhất là: 
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II. Tần số hoán vị gen là 37,5%.

III. Ở phép lai 1, ở đời con có 3 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình cây thân cao, quả tròn.

IV. Ở phép lai 2, ở đời con có 7 loại kiểu gen quy định 4 loại kiểu hình. 

A. 1 
B. 3 
C. 2 
D. 4 

Câu 33 (VD): Cho biết mỗi gen qui định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Phép lai: ♀AaBbDdEe × ♂AaBbDdEe.

Tính theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là sai về kết quả của phép lai trên? 

A. Tỉ lệ con dị hợp 1 cặp gen là 1/4 

B. Tỉ lệ có kiểu gen giống bố là 1/16 

C. Tỉ lệ con có kiểu hình khác mẹ 175/256 

D. Kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ 27/128. 

Câu 34 (VDC): Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 alen: alen Cb quy định lông đen, alen Cy quy định lông vàng, alen Cg quy định lông xám và alen Cw quy định lông trắng. Trong đó alen Cb trội hoàn toàn so với các alen Cy , Cg và Cw; alen Cy trội hoàn toàn so với alen Cg và Cw; alen Cg trội hoàn toàn so với alen Cw. Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Phép lại giữa hai cá thể có cùng kiểu hình tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.

II. Phép lại giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gen và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.

III. Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lại giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gen và 3 loại kiểu hình.

IV. Có 4 phép lại (không tính phép lại thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1. 

A. 1 
B. 2 
C. 4 
D. 3 

Câu 35 (VDC): Lai giữa con đực cánh dài, mắt đỏ với cái cánh dài, mắt đỏ, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 14,75% con đực cánh dài, mắt đỏ; 18,75% đực cánh dài, mắt hồng; 6,25% đực cánh cụt, mắt hồng; 4% đực cánh cụt, mắt đỏ; 4% đực cánh dài, mắt trắng; 2,25% đực cánh cụt, mắt trắng: 29,5% cái cánh dài, mắt đỏ; 8% cái cánh cụt, mắt đỏ; 8% cái cánh dài, mắt hồng; 4,5% cái cánh cụt, mắt hồng. Biết kích thước cánh 1 cặp alen quy định (D, d), con đực có cặp NST giới tính XY. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Kiểu gen của P có thể là 
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II. Tần số hoán vị gen là 40%.

III. Ở F1 có 6 loại kiểu gen dị hợp cùng quy định kiểu hình cái mắt đỏ, cánh dài.

IV. Ở F1, có 8 loại kiểu gen quy định kiểu hình mắt hồng, cánh dài. 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

Câu 36 (VD): Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Tiến hành phép lai: ♀
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 trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể mang toàn alen trội chiếm 1%. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể dị hợp 3 cặp gen này ở F1 là 

A. 16%. 
B. 32%. 
C. 4%. 
D. 8%. 

Câu 37 (TH): Một cá thể có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu là AaBbDdEeXY. Trong quá trình giảm phân của các tế bào sinh tinh có 0,015% số tế bào không phân li ở cặp nhiễm sắc thể Aa; 0,012% số tế bào khác không phân li ở cặp nhiễm sắc thể Dd; giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp NST khác phân li bình thường. Biết trong quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo giữa các NST tương đồng. Theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra từ cá thể trên là bao nhiêu? 

A. 128 
B. 48 
C. 64 
D. 96 

Câu 38 (VD): Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen b quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu thân và hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ thu được F1. Trong tổng số các ruồi ở F1, ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1%. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây là sai? 

A. Tần số hoán vị gen là 8%. 

B. Ở F1, ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 2%. 

C. Đời F1 có 16 kiểu gen. 

D. Ở F1, ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 34,5%. 

Câu 39 (VD): Một loài thực vật, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ, alen b quy định hoa trắng. Tiến hành phép lai P: AABB × aabb, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lý các hợp tử này bằng cônsixin để tạo các hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bội là 20%; các hợp tử đều phát triển thành các cây F1; các cây F1 đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội.

Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Có 3 loại giao tử có hai alen trội của F1 

B. Giao tử có hai alen trội của F1 chiếm tỉ lệ 10%. 
 
C. Nếu cho các cây tứ bội thân cao, hoa đỏ ở F1 giao phấn với nhau. Theo lí thuyết, ở F2 cây thân thấp, hoa trắng sẽ chiếm tỉ lệ 1/1296 

D. Ở F2 có 25 kiểu gen tứ bội quy định cây thân cao, hoa đỏ. 

Câu 40 (VDC): Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể xét 1 cặp gen có 2 alen. Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội, lặn hoàn toàn, trong loài có các đột biến thể ba.Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Quần thể có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng.

II. Quần thể có tối đa 230 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng.

III. Quần thể có tối đa 16384 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả tính trạng.

IV. Thể đột biến có tối đa 15360 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về tất cả các tính trạng. 

A. 4 
B. 2 
C. 3 
D. 1 
Đáp án

	1-B
	2-B
	3-B
	4-D
	5-C
	6-B
	7-A
	8-B
	9-D
	10-B

	11-B
	12-D
	13-D
	14-A
	15-B
	16-D
	17-A
	18-D
	19-B
	20-C

	21-C
	22-A
	23-D
	24-B
	25-C
	26-A
	27-C
	28-B
	29-A
	30-A

	31-C
	32-B
	33-D
	34-D
	35-D
	36-D
	37-D
	38-D
	39-C
	40-C


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Lươn là động vật thuộc lớp Cá, có quá trình trao đổi khí diễn ra ở mang.
Rùa tai đỏ là bò sát, mèo rừng thuộc lớp Thú, chim sâu thuộc lớp Chim trao đổi khí qua phổi.
Câu 2: Đáp án B
Ở thực vật sống trên cạn, nước và ion khoáng được hấp thụ chủ yếu bởi rễ thông qua miền hút (SGK Sinh 11 trang 6).
Câu 3: Đáp án B
Codon 5’AUG3’ mã hóa cho axit amin Met (SGK Sinh 12 trang 8)
Câu 4: Đáp án D
Quá trình chuyển từ NO3- thành N2 được gọi là quá trình phản nitrat hóa do vi khuẩn phản nitrat hóa thực hiện (SGK Sinh 11 trang 29).
Câu 5: Đáp án C
Trong ống tiêu hóa của chó, quá trình tiêu hóa hóa học và hấp thụ các chất dinh dưỡng viên ra chủ yếu ở ruột non vì tại đây có nhiều lông ruột, trên các lông ruột có các lông cực nhỏ và hệ thống mao mạch dày đặc.
Câu 6: Đáp án B
Phát biểu đúng về NST giới tính ở động vật là: B
A sai, NST giới tính có ở cả tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh sản.
C sai, các gen trên vùng tương đồng của NST giới tính × có các alen tương ứng trên Y.
D sai, VD ở châu chấu: XX con cái, XO: con đực.
Câu 7: Đáp án A
Đường đi của máu ở hệ tuần hoàn hở là: I→II→III→IV→V.
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Câu 8: Đáp án B
Phát biểu sai về quá trình phiên mã là: B. quá trình phiên mã là tổng hợp ARN dựa trên khuôn mẫu ADN.
Câu 9: Đáp án D
A sai, tháo xoắn là vai trò của enzyme tháo xoắn.
B sai vì: Enzim ADN polimeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5’ – 3’
C sai, vì trên cả 2 mạch của phân tử ADN đều có đoạn tổng hợp gián đoạn nên ligaza tác động lên cả 2 mạch.
D đúng.
(SGK Sinh 12 trang 9)
Câu 10: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Theo nguyên tắc bổ sung trong phân tử ADN, A=T; G=X; %T+%X=50%
Giải chi tiết: 
Tỉ lệ % của nucleotit loại × là: 50% - 20% = 30%. 
Câu 11: Đáp án B
Thể một có dạng 2n – 1 = 47.
Câu 12: Đáp án D
Phát biểu sai về đột biến gen là: D. triplet 5’XAT3’ hay 3’TAX5’ là triplet mã hóa codon 5’AUG3’, đây là codon quy định axit amin mở đầu chuỗi polipeptit. Nếu đột biến ở bộ ba này thì quá trình dịch mã sẽ không diễn ra, quá trình phiên mã diễn ra bình thường.
Câu 13: Đáp án D
I đúng vì sục ống vào nước vôi để chứng tỏ CO2 thải ra làm đục nước vôi trong.
II đúng.
III đúng.
IV đúng.
Câu 14: Đáp án A
Đột biến điểm là đột biến chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit có thể là thêm, mất hoặc thay thế.
A đúng, trong trường hợp đột biến là dạng thay thế 1 cặp nucleotit
B sai, nếu alen A mất 1 cặp nucleotit thành alen a thì chiều dài của alen a sẽ nhỏ hơn chiều dài của alen A.
C sai, nếu thay 1 cặp nucleotit này bằng 1 cặp nucleotit khác làm thay codon trên mARN nhưng có thể không làm thay đổi trình tự axit amin (tính thoái hóa của mã di truyền).
D sai. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit làm thay đổi bộ ba mang cặp nucleotit đó.
Câu 15: Đáp án B
A đúng, vì trên 2 cromatit này có thể mang các đoạn gen giống nhau, khi trao đổi chéo không cân có thể dẫn tới đột biến lặp đoạn và mất đoạn.

B sai, đột biến lặp đoạn gây mất cân bằng hệ gen có thể làm giảm sức sống và sức sinh sản của thể đột biến.

C đúng.

D đúng.

SGK Sinh 12 trang 25.
Câu 16: Đáp án D
A sai, hội chứng tiếng mèo kêu do đột biến mất đoạn NST số 5.
B sai, PKU do gen lặn trên NST thường.
C sai, bệnh hồng cầu hình liềm do thay thế 1 axit amin trong chuỗi β – hemoglobin.
D đúng.
Câu 17: Đáp án A
A sai, thể dị đa bội hữu thụ có thể có hạt.
B,C,D đều đúng (SGK Sinh 12 trang 28,29).
Câu 18: Đáp án D
Mạch mã gốc: 5’AGXXGAXXXGGG3’
Mạch mARN: 3’UXGGXUGGGXXX5’
Chú ý mARN đọc theo chiều 5’-3’
Trình tự axit amin: Pro – Gly – Ser – Ala
Câu 19: Đáp án B
A- hoa đỏ

a- hoa trắng.

P: AA × aa → F1: Aa × Aa → F2: 1AA:2Aa:1aa

Tính theo lý thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F2, cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ: 
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Câu 20: Đáp án C
1:2:1:1:2:1 = (1:2:1)(1:1) → Cả 2 bên P đều dị hợp 1 cặp gen, cặp gen còn lại 1 bên đồng hợp, 1 bên dị hợp.
Phép lai thỏa mãn là C.
Câu 21: Đáp án C
Phương pháp giải: 
1 tế bào nguyên phân x lần tạo 2x tế bào con
1 tế bào 2n nguyên phân x lần cần môi trường cung cấp 2n(2x – 1) NST.
Giải chi tiết: 
Có 512 tinh trùng Y → tổng số tinh trùng là 512 × 2 = 1024 (tinh trùng Y chỉ chiếm 1/2 tổng số tinh trùng)
Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu, ta có 2n(2x – 1)= 2040
Số tế bào tham gia giảm phân là 1024 : 4 = 256 = 2x
Vậy bộ NST của loài là: 
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Câu 22: Đáp án A
Các gen PLĐL.
A- thân cao; a- thân thấp
B- hoa đỏ; a- hoa trắng.
A sai, số kiểu gen quy định thân cao, hoa đỏ: A-B-: (AA:Aa)(BB,Bb) → 4 kiểu gen.
B đúng, VD: thân thấp hoa đỏ tự thụ: aaBb × aaBb → thân thấp hoa trắng: aabb = 1/4.
C đúng, thân cao hoa đỏ tự thụ cho 4 kiểu hình thì cây này phải có kiểu gen: AaBb × AaBb → thân cao hoa trắng: A-bb= 3/16 =18,75%,
D đúng. VD: AABb × aabb → AaBb:Aabb → có 2 loại kiểu hình.
Câu 23: Đáp án D
(I)♀ 
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(II)♀ 
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(III)♀ 
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; tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 → thỏa mãn.
(IV)♀ 
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; tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 →không thỏa mãn.
(V) ♀ 
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; tỉ lệ kiểu hình 1:1→ thỏa mãn.
(VI)♀ 
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; tỉ lệ kiểu hình 1:1→ thỏa mãn.
Vậy có 4 phép lai thỏa mãn.
Câu 24: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Trong di truyền ngoài nhân, đời con có kiểu hình giống nhau và giống mẹ.
Giải chi tiết: 
Từ kết quả phép lai thuận và phép lai nghịch ta thấy tính trạng này do gen ngoài nhân quy định.
Nếu lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 ở phép lai nghịch thì theo lí thuyết,
thu được F2 gồm 100% cây lá xanh (kiểu hình giống mẹ).
Câu 25: Đáp án C
Phát biểu sai là C, O2 được sinh ra trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.
Câu 26: Đáp án A
I sai, phổi chim có nhiều ống khí (SGK Sinh 11 trang 74)

II đúng.

III sai, máu trong động mạch phổi nghèo oxi.

IV đúng, huyết áp giảm dần trong hệ mạch (SGK Sinh 11 trang 83)
Câu 27: Đáp án C
Để đời con có cả quả vàng và quả đỏ thì 2 bên P phải mang a, ít nhất 1 trong 2 bên phải có alen A.
Phép lai phù hợp là: Aa × Aa và Aa × aa.
Câu 28: Đáp án B
Phương pháp giải: 
- Cơ thể giảm phân có TĐC với tần số f cho các loại giao tử:
+ giao tử liên kết: 
[image: image40.wmf]1
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+ giao tử hoán vị: 
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- Một tế bào sinh tinh giảm phân có TĐC cho tối đa 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1
Giải chi tiết: 
A đúng, số loại giao tử tạo ra là: 2×4×1×1 =8
B sai. giao tử mang 3 alen trội gồm: ABdeH = AbDeH = 
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; aBDeH = 
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→ Có 0,05 × 2 + 0,2 = 0,3 giao tử mang 3 alen trội.
C đúng.
D đúng, giao tử mang 2 alen trội gồm: aBdeH = abDeH = 
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; AbdeH = 
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→ Có 0,05 × 2 + 0,2 = 0,3 giao tử mang 2 alen trội.
Câu 29: Đáp án A
Ở gà XX là con đực,  XY là con cái
P : ♀XaY × ♂XAXA → F1 : XAXa : XAY
F1 × F1 : XAXa × XAY → F2: XAXA :XAXa : XAY :XaY
A sai, con lông nâu có cả con mái.
B đúng.
C đúng. Nếu cho con đực lông nâu F2 giao phối với con cái lông nâu: (XAXA :XAXa) × XAY ↔ (3XA :1Xa) × (XA :Y) →Con mái lông trắng chiếm : 
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D đúng. Nếu cho con đực lông nâu F2 giao phối với con cái lông nâu: (XAXA :XAXa) × XAY ↔ (3XA :1Xa) × (XA :Y) →Con mái lông nâu chiếm : 
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Câu 30: Đáp án A
F1 toàn hoa vàng (A-B-), P trắng thuần chủng phải có kiểu gen: AAbb × aaBB → F1: AaBb
F1: AaBb × aabb → F2: 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb
Kiểu hình: 1 vàng:3 trắng.
Câu 31: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
P tự thụ tạo 4 loại kiểu hình → cây P dị hợp về 2 cặp gen.
Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng (aabb) = 1%< 6,25% = 0,25 × 0,25 → P dị hợp chéo (vì nếu dị hợp đều thì tỉ lệ ab ≥0,25 thì aabb ≥6,25%)
ab là giao tử hoán vị = 
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A đúng, 
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B đúng, các kiểu gen dị hợp quy định thân cao, hoa đỏ là: 
[image: image51.wmf];;;
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C sai, thân cao hoa đỏ chiếm 51%; cây thân cao hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen là: 
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 → Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1, số cây dị hợp tử về 2 cặp gen chiếm 0,34/0,51 = 2/3.
D đúng, cây thân cao hoa trắng chiếm: 0,24; thân cao hoa trắng thuần chủng là: 
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 → Lấy ngẫu nhiên 1 cây thân cao, hoa trắng ở F1, xác suất lấy được cây thuần chủng là 2/3.
Câu 32: Đáp án B
Phương pháp giải: 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
Giải chi tiết: 
Xét phép lai 1: tỉ lệ cao/ thấp = 3:1; tròn/ bầu dục = 1:1
Nếu các gen PLĐL thì đời con phải có kiểu hình (3:1)(1:1) → 3:3:1:1 ≠ đề bài → các gen liên kết không hoàn toàn. Gọi f là tần số HVG.
PL1: (Aa × Aa)(Bb × bb)
xét phép lai 1: Thân thấp quả bầu dục: 
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 cây (I) cho giao tử ab = 0,375 > 0,25 là giao tử liên kết 
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Cây I: 
[image: image56.wmf]AB
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Xét phép lai 2: tỉ lệ cao/ thấp = 1:1; tròn/ bầu dục = 3:1
PL2: (Aa × aa)(Bb × Bb)
→ phép lai 2: 
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Xét các phát biểu:
I sai, kiểu gen của cây thứ nhất là: 
[image: image58.wmf]Ab
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II sai, xét phép lai 1: Thân thấp quả bầu dục: 
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 cây (I) cho giao tử ab = 0,375 > 0,25 là giao tử liên kết 
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III đúng. phép lai 1: 
[image: image61.wmf];25%:;;
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 → Có 3 kiểu gen quy định thân cao quả tròn.
IV đúng. phép lai 2: 
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 → có 7 loại kiểu gen.
Câu 33: Đáp án D
Phương pháp giải: 

Xét phép lai 1 cặp tính trạng : Aa × Aa → 1AA :2Aa :1aa

Giải chi tiết: 

Phép lai: ♀AaBbDdEe × ♂AaBbDdEe
Sử dụng công thức tổ hợp.
Xét các đáp án:
A đúng: Tỉ lệ dị hợp 1 cặp gen là: 
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 (trong đó 1/2 là tỉ lệ dị hợp; 1/2 đồng hợp)
B đúng: Tỉ lệ có kiểu gen giống bố là: 
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C đúng, tỉ lệ kiểu hình khác mẹ là: 
[image: image65.wmf](
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 (3/4 là tỉ lệ kiểu hình giống mẹ ở mỗi cặp gen)
D sai, kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn ở đời con chiếm tỉ lệ: 
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Câu 34: Đáp án D
Thứ tự trội lặn: Cb > Cy > Cg > Cw (đen – vàng – xám – trắng : black – yellow – grey – white)
Xét các phát biểu:
I đúng. Phép lai giữa 2 cá thể khác kiểu hình tạo ra tối đa 4 loại kiểu gen, 3 kiểu hình: VD: CbCw  × CyCw → CbCy: CbCw:CyCw:CwCw.
II đúng.
III Đúng.  Phép lai giữa cá thể lông đen và lông vàng: 
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 có 4 kiểu gen và 3 kiểu hình phân li 1:2:1
Phép lai giữa cá thể lông vàng và lông xám: 
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 cũng tạo ra 4 kiểu gen và 3 kiểu hình.
IV sai. Các cá thể lông đen có kiểu gen: 
[image: image69.wmf]w
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nhưng khi đem lai cá thể có kiểu gen 
[image: image70.wmf]bb
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 thì đời con chỉ tạo được tối đa 2 kiểu gen nên ta loại, vậy còn 3 kiểu gen. số phép lai tạo ra 4 kiểu gen là: 
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Câu 35: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2
HVG ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen
Giải chi tiết: 
Xét tỉ lệ kiểu hình ở F1:
→ Xét riêng từng tính trạng,tính trạng màu mắt 9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng →tính trạng màu mắt do 2 gen không alen,tương tác bổ sung gây nên A_B_đỏ : A_bb/ aaB_ : hồng; aabb trắng
→ cánh dài : cánh cụt = 3:1 →Dd × Dd→ D_:dài ;dd : cụt
Ta có (9 đỏ : 6 hồng : 1 trắng)(3 cánh dài : 1 cánh cụt) khác tỉ lệ phân li của đầu bài
Tỉ lệ phân li kiểu hình khác nhau ở giới đực và giới cái một gen nằm trên NST giới tính X  
→ 3 cặp gen nằm trên 2 cặp NST,trong đó có 1 cặp NST giới tính.  
A và B có vai trò ngang nhau nên ta giả sử gen A và D cùng nằm trên NST thường ,B nằm trên NST giới tính
Sinh ra 2,25% đực cánh cụt, mắt trắng (ad/ad XbY) →Bố mẹ có kiểu gen XBY × XB Xb
Ta có: 
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Có 2 trường hợp xảy ra:
+ 0,3 × 0,3 → ad = 0,3 là giao tử liên kết
→ kiểu gen của P: 
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+ 0,18 × 0,5 → ad = 0,18 là giao tử hoán vị
→ kiểu gen của P: 
[image: image74.wmf];36%
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 (HVG ở bên giới cái), đời con sẽ không có kiểu gen: Ad/aD ; Ad/Ad; aD/aD
Xét các phát biểu
I sai, khác với 2 trường hợp kể trên
II đúng.
III sai,
TH1: HVG ở 2 bên:
 Ở F1 con cái mắt đỏ cánh dài có các kiểu gen dị hợp: 
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→ 4 kiểu gen.
TH2: HVG ở 1 bên: 
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 → 3 kiểu gen.
IV sai.  Ở F1, số loại kiểu gen quy định kiểu hình mắt hồng, cánh dài:
TH1: HVG ở 2 bên: 
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 kiểu gen.
TH2: HVG ở 1 bên: 
[image: image78.wmf](

)

;;;::7

bBbBBB

ADADADADaD

XYXXXXXY

ADAdaDadad

æö

+=

ç÷

èø


Câu 36: Đáp án D
Phương pháp giải: 
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen
Giải chi tiết: 
Ta có: 
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P : ♀
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; f= 20% → tỉ lệ dị hợp 3 cặp gen: 
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Nhân 4 =2 × 2 vì ở 2 bên P đều có 4 loại giao tử này. Tỉ lệ giao tử liên kết là 0,4; giao tử hoán vị là 0,1.
Câu 37: Đáp án D
Phương pháp giải: 
- có n cặp gen dị hợp trên các cặp NST khác nhau, khi giảm phân tạo tối đa 2n loại giao tử.
- Cặp Aa giảm phân không phân li ở GP I tạo 2 loại giao tử: Aa, O với tỉ lệ ngang nhau (tương tự với các cặp khác).
Giải chi tiết: 
Có 5 cặp NST.
Nếu không có đột biến thì số loại tinh trùng tối đa là: 25 = 32
Nếu có đột biến ở cặp NST Aa: tạo số loại tinh trùng tối đa là: 25 = 32
Nếu có đột biến ở cặp NST Dd: tạo số loại tinh trùng tối đa là: 25 = 32
→ số loại tinh trùng tối đa là 32 ×3= 96.
Câu 38: Đáp án D
P : ♀ xám, dài, đỏ x ♂ đen, cụt, đỏ 
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F1 : xám, dài, trắng = 1%
Do P : ♀ mắt đỏ × ♂mắt đỏ (cho F1 có mắt trắng)
→ P : XDXd      ×          XDY
→ F1   mắt trắng (XdY) chiếm tỉ lệ 0,25
Ta có: F1: ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt trắng chiếm tỉ lệ 1% 
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Do P : xám dài × đen cụt (ab/ab )
Đây có thể coi như phép lai phân tích
→ Tỉ lệ kiểu hình đời con chính là tỉ lệ giao tử của P xám dài
→ P xám dài cho AB = 4% < 25% ↔ giao tử mang gen hoán vị 
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P: 
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A đúng.
B đúng. Ở F1, ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ: 
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C đúng, P: 
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D sai, Ở F1, ruồi cái thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm 
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Câu 39: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
[image: image90.png]== Giao tir: 1AA, 4Aa, laa




Giải chi tiết: 
P: AABB × aabb → F1: AaBb → Tứ bội hoá, hiệu quả 20%: 0,2%AAaaBBbb:0,8AaBb
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
 [image: image91.png]== Giao tir: 1AA, 4Aa, laa




Tương tự với BBbb
A sai, giao tử có 2 alen trội gồm: AAbb, aaBB,AaBb, AB
B sai
Ta có 0,2AAaaBBbb GP → giao tử có 2 alen trội: AAbb + aaBB + AaBb = 
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0,8AaBb → giao tử có 2 alen trội: AB = 0,8×0,25 = 0,2
Vậy F1 tạo 30% giao tử chứa 2 alen trội.
C đúng. Nếu cho các cây tứ bội thân cao, hoa đỏ ở F1 giao phấn với nhau: AAaaBBbb × AAaaBBbb
Thân thấp hoa trắng: 
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D sai, số kiểu gen quy định thân cao hoa đỏ là: 4 (AAAA; AAAa; AAaa,Aaaa) ×4(BBBB; BBBb; BBbb,Bbbb) = 16
Câu 40: Đáp án C
Phương pháp giải: 
Xét 1 cặp NST mang 1 cặp gen có 2 alen
Thể lưỡng bội có 3 kiểu gen, 2 trội : 1 lặn
Thể ba có 4 kiểu gen, 3 trội, 1 lặn
Giải chi tiết: 
Có 10 cặp NST.
Xét các phát biểu
I đúng. Số kiểu gen quy định kiểu hình lặn về các tính trạng: 11
+ Thể lưỡng bội: 1
+ Thể ba: 
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II sai. Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng: 70.
+ Thể lưỡng bội: 
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+ Thể ba: có 2 trường hợp
Trội ở cặp NST đột biến: 
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 (3 là số kiểu gen thể ba trội: VD: AAA,AAa,Aaa)
Trội ở cặp không đột biến: 
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 (2 là số kiểu gen thể 2n trội: VD: AA, Aa)
III đúng. số kiểu gen trội về tất cả các tính trạng: 16384
+ Thể lưỡng bội: 
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 (mỗi cặp gen có 2 kiểu gen trội: AA,Aa)
+ Thể ba: 
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 (2 là số kiểu gen thể 2n trội: VD: AA, Aa; 3 là số kiểu gen thể ba trội: VD: AAA,AAa,Aaa)
IV đúng, số kiểu gen thể ba trội về tất cả các tính trạng: 15360
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 (2 là số kiểu gen thể 2n trội: VD: AA, Aa; 3 là số kiểu gen thể ba trội: VD: AAA,AAa,Aaa)
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